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            BỘ XÂY DỰNG                                       ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                           ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                            Môn: SỨC BỀN VẬT LIỆU 2 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                              (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 
 

Câu  Phần Nội dung Thang 
điểm 

1   3,0 đ 
 a Vẽ biểu đồ mô men uốn xM như hình. 

Vẽ biểu đồ mô men uốn yM như hình. 
Vẽ biểu đồ lực dọc zN  như hình. 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,50 
0,50 
0,50 

b Xác định tải trọng tối đa [ ]q : 
- Vị trí nguy hiểm nhất tại ngàm A có:  

            
2 2

x y z
qa qaM ; M ;N qa
2 2

= − = = −  
0,25 

- Đặc trưng hình học: 
3

2 2 3
x y

b 1000A b 100cm ;W W cm
6 6

= = = = =  0,25 

- Ứng suất pháp cực trị: 

            
2

yz x
max

x y

MN M qa 6qaσ
A W W 100 1000

= − + + = − +  

            
2

yz x
min

x y

MN M qa 6qaσ
A W W 100 1000

= − − − = − −  

0,50 

- Ta thấy min maxσ σ>  

- Từ đk bền: [ ] 2
minσ σ 16kN / cm≤ =  

0,25 

- Thay a 1m= q 26,23kN / m.→ ≤ Chọn q 26kN / m.=  0,25 
2   3,0 đ 

 

a Vẽ biểu đồ mô men xoắn zM : 
- Giải phóng ngàm C thay bằng phản lực mô men như hình: 
 
 
 
 
 

0,25 
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2qa
2 2qa
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2qa

2
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M CM
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- Phương trình biến dạng: AC AB BCφ φ φ 0= + =  0,25 

C C
AB BC
p p

(M M)a 2M a 0
GI GI

−
⇔ + =  0,50 

- Ta có: 
4 4

BC AB
p p

πd π(0,6D)I 0,13I
32 32

= = ≈ .  0,25 

CM 0,06M→ =  0,25 
- Biểu đồ mô men xoắn: 
 
 
 
 

0,50 

b Xác định kích thước tiết diện cho thanh ABC: 
AB

zAB max
max AB 3 3

p

BC
zBC max

max BC 3 3 3
p

M 0,94M 16 15,04Mτ
W πD π D

M 0,06M 16 0,96M 4,44Mτ
W πd π (0,6D) π D

×
= = =

×

×
= = = =

× ×

  0,50 

 - Theo đk bền: [ ] 2
max 3 3

15,04M 15,04 1500τ τ 8kN / cm
πD πD

×
= = ≤ =  

D 9,65cm.→ ≥ Chọn D 10cm; d 0,6D 6cm= = =  
0,50 

3   4,0 đ 

 

a Tính ứng suất lớn nhất của cột: 
- Vẽ biểu đồ mô men uốn khi Q tác dụng tĩnh (trạng thái “m”): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 

- Tính chuyển vị đứng tại C khi Q tác dụng tĩnh: tạo trạng thái “k” 
và vẽ biểu đồ mô men uốn kM như hình trên. 

0,25 

- Mô men quán tính chính trung tâm: 

          
4 4

4
x

a 12I 1728cm
12 12

= = =  
0,25 

   t
C km

x x

100 400y Δ 2 1000 100 2 1000 100 0,482cm
6EI 6EI

= = × × × + × × × =  0,50 

- Hệ số động: 0
d t 2

C

v 2k 9,11
gy 10 0,482 10−

= = ≈
× ×

 0,50 

0,06M

Mz

+
-

0,94M

Mm Mk

10 1

kP 1=

kNm m
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- Ứng suất lớn nhất khi Q tác dụng tĩnh: 
xt 2max

max 3
x

M 1000 6σ 3,472kN / cm
W a

×
= = =  0,25 

- Ứng suất động lớn nhất: d t 2
max max dσ σ k 31,63kN / cm= × =  0,25 

b Tính ứng suất lớn nhất khi tại B là gối lò xo: 
- Phản lực lò xo: 

A B

B

ΣM 0 R 4 Q 5 0
R 12,5kN

= ⇔ × − × =
→ =

 

 
 
 

0,25 

- Biến dạng dài của lò xo (chịu nén): B
lx

lx

RΔl 2,5cm
C

= =  0,25 

- Khi lò xo không biến dạng nữa, lúc đó tại B là gối tựa cứng. 

Do đó: t t t
C C,lx C,d

5y y y 2,5 0,482 3,607cm
4

= + = × + ≈  
0,50 

- Hệ số động: 0
d t 2

C

v 2k 3,33
gy 10 3,607 10−

= = =
× ×

 0,50 

- Ứng suất động lớn nhất: d t 2
max max dσ σ k 11,562kN / cm= × =  0,25 
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